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NGÂN HÀNG TMCP

SÀI GÒN – HÀ NỘI

       BAN KIỂM SOÁT
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------o0o-------
                           Hà Nội, ngày  31  tháng  03  năm 2011


      Số :  17  /BC-BKS                               
BÁO CÁO

 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010
 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

 ______________________
       Kính gửi:  -  Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
-    Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y tại Quyết định số 257/QĐ-NHNN ngày 11/02/2009;

-    Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-HĐQT ngày 08/07/2010 của Hội đồng Quản trị SHB.
              Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của SHB và tình hình hoạt động của BKS trong năm 2010 như sau:
I.  KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) HỢP NHẤT NĂM 2010 CỦA SHB.
1.    Các căn cứ dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu:

1.1. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh do Ban điều hành lập ngày 15/2/2011 theo các biểu mẫu do NHNN ban hành tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007, bao gồm:

a)    Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2010 - Biểu số B02/TCTD-HN.

b)    Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 - Biểu số B03/TCTD-HN.

c)    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2010- Biểu số B04/TCTD-HN.

d)    Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010.

1.2   Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với BCTC hợp nhất năm 2010 của SHB. 
1.3   Một số tài liệu liên quan khác.
2. Xác nhận tình hình và số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của SHB do Ban điều hành lập ngày 15/2/2011 và các chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

2.1. Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội được lập theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành
của pháp luật về kế toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của SHB; phù hợp với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện.
2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2010:

                                                                                                                 Đơn vị: tỷ đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2009
	Thực hiện năm 2010
	KH năm 2010
	Tỷ lệ  hoàn thành kế hoạch
(đạt %)
	So với năm 2009
(đạt%)

	1
	Tổng tài sản
	27.469
	51.032,8
	45.000
	113,4%
	185,8%

	2
	Vốn Điều lệ 
	2.000
	3.497,5
	3.500
	      99,9%
	174,9%

	3
	Nguồn vốn huy động thị trường I
	14.672
	 30.167,4
	31.800
	       94,9%
	 205,6%


	4
	Nguồn vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi (theo
mệnh giá)
	0


	1.497,6
	1.500
	99,8%
	

	5 
	Tổng dư nợ cho vay TCKT và cá nhân (quy đổi)
	12.828
	 24.375,6

	23.500
	 103,7%        
	190%


	6
	Đầu tư tài chính và KDTT thông qua các công cụ tài chính khác 
	5.163
	9.213,6
	8.420
	109,4%
	 178,5%

	7
	Tỷ lệ nợ xấu
	2,79%
	1,4%
	2%
	Giảm 
  0,6%
	Giảm 1,39 %

	8
	Tài sản cố định
	854
	1.526
	1.750
	87,2%
	178,7%

	9
	Lợi nhuận trước thuế
	415
	656,7
	650
	101%
	158,2%

	10
	Tỷ lệ cổ tức
	12,5%
	(Chưa có  Nghị quyết của ĐHĐCĐ)
	14,5%
	-
	-


2.3    Các chỉ số đánh giá an toàn và chất lượng trong hoạt động kinh doanh năm 2010:

	1.  Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh
	Mức đạt năm 2010 (%)
	So với quy định của NHNN

	· Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (quy định của NHNN từ 9% trở lên)
	13,8
	Đảm bảo

	· Tỷ lệ tài sản cố định/vốn tự có cấp 1 (quy định của NHNN tối đa 50%) 
	41,9
	Đảm bảo

	· Giới hạn góp vốn mua cổ phần (quy định của NHNN tối đa 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ)
	10,1
	Đảm bảo

	· Tỷ lệ cho vay từ nguồn vốn huy động (quy định của NHNN tối đa 80%)
	65,9
	Đảm bảo

	· Tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ (quy định của NHNN tối đa 5%)
	3,85
	Đảm bảo

	· Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (quy định của NHNN tối đa 3%)
	1,4
	Đảm bảo

	2.  Các chỉ số đánh giá hiệu quả
	
	

	·  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn Điều lệ bình quân
	       28,5%
	

	·  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VCSHBQ
	       22,6%
	

	 -  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản bình quân
      
	         1,9%     
   
	


2.4    Kết quả kinh doanh lũy kế đến 31/12/2010:
                                                                                                             Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	
	
	

	1
	Tổng thu nhập
	4.087.592

	2
	Tổng chi phí
	3.430.859

	
	Trong đó: 
- Chi phí lãi tiền gửi của KH
       

- Chi phí DPRR TD
	2.520.683
149.843

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	656.733

	4
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	162.404

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	494.329

	6
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng thu nhập
	                                     16,07%


II.    KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA BKS:

         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả thực hiện công tác năm 2010 như sau:
1.     Thực hiện thẩm định các BCTC qúy, 6 tháng và năm của SHB:
1.1 
BKS đã thực hiện thẩm định và lập Báo cáo kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2009 của SHB gửi Hội đồng Quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) SHB lần thứ XVIII, ngày 13/07/2010 tại Hà Nội.

1.2   BKS đã thực hiện thẩm định BCTC hàng quý (Quý I, Quý III), 6 tháng đầu năm và năm 2010 của SHB theo quy định. 
         Trong quá trình thẩm định BCTC, BKS đã thực hiện đồng thời cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC hợp nhất năm của SHB đảm bảo số liệu các BCTC của SHB chính xác. 
2.      Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc BKS:
2.1  Kết quả thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ tại các đơn vị SHB theo Kế hoạch KTNB năm 2010 được BKS phê duyệt và theo yêu cầu đột xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGĐ) SHB như sau:
a)   
Năm 2010, Phòng KTNB đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán nội bộ theo Kế hoạch KTNB được Ban Kiểm soát phê duyệt đối với các đơn vị kinh doanh của Trụ sở chính; Công ty SHB AMC; các Chi nhánh An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hưng Yên và các Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc các Chi nhánh này. Các Tổ KTNB Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Khu vực phía Nam đã thực hiện kiểm toán PGD Hội An thuộc Chi nhánh Quảng Nam, PGD Thốt Nốt thuộc Chi nhánh Cần Thơ. 

b)    Ngoài ra, Phòng KTNB còn thực hiện 15 cuộc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT và TGĐ, có sự phối hợp với Phòng KTKSNB và các Phòng chức năng khác tại Trụ sở chính để kiểm tra an toàn kho quỹ, quản lý Giấy tờ có giá, tài sản tại các Chi nhánh và các Phòng giao dịch trong hệ thống SHB. 
2.2   Kết quả đánh giá qua công tác Kiểm toán nội bộ năm 2010:

        -      Qua kết quả kiểm toán nội bộ tại các đơn vị SHB và hoạt động giám sát của Bộ phận KTNB, thấy rằng công tác quản trị, điều hành của SHB đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ SHB, các Nghị quyết và các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT SHB.

-    Trong quá trình thực hiện kiểm toán, các Đoàn KTNB đã kịp thời cảnh báo rủi ro tiềm tàng tới các đơn vị được kiểm toán; đã kiến nghị HĐQT, TGĐ ban hành bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nội bộ, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong hệ thống SHB. Các Đoàn KTNB đã kiến nghị các đơn vị được kiểm tra, kiểm toán đề ra các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh các mặt còn tồn tại, thiếu sót qua kiểm toán. 
-      Trong năm 2010, SHB đã ban hành 112 văn bản định chế nội bộ trong các lĩnh vực quản trị- điều hành - kiểm tra, kiểm soát; tín dụng; kế toán - tài chính; quản lý vốn; các sản phẩm cho vay, huy động vốn và các lĩnh vực khác. Việc ban hành đầy đủ các văn bản định chế trên đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và tăng cường quản trị rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của SHB đảm bảo an toàn, hiệu quả.

3.   Các công tác khác của BKS:

   Ngoài các nhiệm vụ trên, Ban Kiểm soát đã thực hiện những công tác khác như sau:

a)     Báo cáo về hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm và năm 2010 gửi HĐQT.

b)   Xây dựng trình HĐQT ký ban hành Quy chế (bổ sung, sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của BKS SHB cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (tháng 07/2010). 
c)    Báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2010 của SHB gửi NHNN theo quy định.

d)     Phê duyệt Kế hoạch KTNB năm 2011 của Phòng KTNB.

đ)     Gửi Báo cáo Kế hoạch KTNB năm 2011 của SHB cho NHNN theo quy định.

e)    Thông báo kế hoạch các cuộc kiểm toán nội bộ của Phòng KTNB cho các Chi nhánh để thực hiện. Ra các văn bản nhắc nhở các đơn vị SHB báo cáo tình hình khắc phục, chỉnh sửa theo các khuyến nghị của Thanh tra NHNN, của Kiểm toán nội bộ của SHB.

g)     Ban hành Cẩm nang Kiểm toán nội bộ của SHB (tháng 03/2010).

h)   Nghiên cứu tham gia ý kiến đối với một số văn bản dự thảo Quy định của NHNN gửi các TCTD lấy ý kiến tham gia.   
i)    Tham gia Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB do HĐQT ra Quyết định thành lập.
j)    Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng; Ban Điều hành Phòng, chống rửa tiền của SHB do HĐQT ra Quyết định thành lập. 
k)    Họp BKS đều đặn hàng quý trong năm 2010 (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác quý hiện hành và đề ra kế hoạch công tác quý tiếp theo.

l)      Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của HĐQT và TGĐ.
III.   PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA BKS:
1. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng đầu năm và năm 2011 của SHB theo quy định.

2. Lập Báo cáo hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm và năm 2011 gửi HĐQT.

3. Chỉ đạo Phòng KTNB thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Kế hoạch KTNB năm 2011 đã được phê duyệt. 
4. Lập Báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2011 gửi NHNN theo quy định.

5. Lập Báo cáo Kế hoạch KTNB năm 2012 của SHB gửi NHNN theo quy định.
6. Tiếp tục tham gia công tác của Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB trong việc xây dựng và đóng góp ý kiến đối với Dự thảo các văn bản định chế do các Phòng đầu mối Trụ sở chính gửi tới. 

7. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận thường trực BCĐ PCTN SHB, Bộ phận đầu mối của BĐH PCRT SHB đặt tại BKS và Phòng KTNB.

8. Họp BKS định kỳ hàng quý trong năm 2011 (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác quý hiện hành và đề ra kế hoạch công tác quý tiếp theo.

9. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS, bao gồm cả Phòng KTNB, quy định tại Điều lệ SHB, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, TGĐ.
   Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2010 của SHB, tình hình thực hiện công tác năm 2010 và phương hướng công tác năm 2011 của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

         Trân trọng. 

                                                                                                    Trưởng Ban Kiểm soát SHB                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Nơi nhận:                                                                                          (đã ký)
    -   Như trên (để trình)
     -  HĐQT (để biết)                                                                       
     -  Lưu BKS                                                                                    Đàm Ngọc Bích  
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